
 

CÔNG AN TỈNH GIA LAI 
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 3837/TB-PC08(Trạm) Gia Lai, ngày 02 tháng 12 năm 2025 

 
THÔNG BÁO (lần 2) 

V/v tạm giữ phương tiện VPHC trong lĩnh vực TTATGT  
 

 
  Kính gửi:  
        - Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai; 
        - Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai; 

     - Phòng PV01 - Công an tỉnh. 
 

 Căn cứ Quyết định của Bộ Công an, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã 
tiếp nhận các phương tiện vi phạm hành chính quá hạn tạm giữ từ Công an cấp 
huyện chuyển về (sau khi giải thể Công an cấp huyện kể từ ngày 01/3/2025). Qua 
rà soát, có 403 xe mô tô vi phạm quy định về Luật giao thông đường bộ đến nay, 
đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp của phương 
tiện chưa đến xử lý hoặc có trường hợp đương sự đến xử lý nhưng không chứng 
minh được nguồn gốc phương tiện và quyền sở hữu hợp pháp (có danh sách kèm 
theo).  
 Vậy Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đề nghị cơ quan 
thông tin truyền thông tỉnh Gia Lai (Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai, 
Trang thông tin điện tử Công an tỉnh) niêm yết thông báo công khai để các tổ 
chức, cá nhân là chủ sở hữu các phương tiện nói trên biết và mang đầy đủ giấy tờ 
liên quan đến Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Gia Lai (Trạm CSGT Tuy 
Phước - địa chỉ trụ sở xử lý VPHC tại: 210 Trần Phú, P. Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) 
để xử lý. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo (lần 2) nếu người vi phạm, 
chủ sở hữu hợp pháp không đến xử lý mà không có lý do chính đáng thì đơn vị sẽ 
tiến hành làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu sung quỹ 
nhà nước./. 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                     
- Lưu: Trạm (TH). 

 



        DANH SÁCH XE MÔ TÔ QUÁ THỜI HẠN TẠM GIỮ TẠI PHÒNG CSGT (TRẠM CSGT TUY PHƯỚC) 
(Ban hành kèm theo Công văn số 3837/TB-PC08(Trạm), ngày 02/12/2025 của Phòng CSGT  

về tìm chủ sở hữu phương tiện VPHC quá hạn tạm giữ) 
 

TT Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu, ký hiệu, số đăng ký (nếu có), xuất xứ (nếu có), tình trạng Ghi chú 
Biển số xe Số máy Số khung Màu sơn Nhãn hiệu Số loại  

1  77M1-059.24 VTLZS152FMH00038787 VTLDCH064TL013870 Đen FASHION C110  
2  92L8-2132 1P52FMH001129 WCH1UM7XM01129 Đỏ FORLIST 110  
3  77S5-6210 1P50FMG320004150 VTHPCG0011A002144 Nâu ATLANTIE 100  
4  77X7-7808 52FMH0005087 RS71005087 Xanh xám DYOR C110  
5  54Y4-0038 VDGZS152FMHWL00005660 RNDWCH1ND61A05660 Xanh Đen WARLIKE 110  
6  77H5-7348 VHHJL152FMH00120944 120944 Xanh DAMSAN C110 BSG: 76V5-2416 
7  77S9-8096 FMH011328 0022A011328 Xanh WAY C110  
8  77X4-4102 FMH4013300 H7A013300 Xanh ROONEY C110  
9  77X2-3090 FMHZ018515 UM7X018515 Xanh FAVOUR C110  
10   E32VE069687 RLCUE3720KY016834    BSG: 77M1-079.42 
11  59K1-210.34 E455152019 RLSBE4DJ0B0152020 Đen SUZUKI SMASH  
12  77M5-3443 FMH125037 22TT125037 Xanh MAJESTY C110  
13  88F7-6539 VTT1P52FMH008162 VTTWCH022TT008162 Xanh MAIESTY 110  
14  77M1-104.47 E32VE340482 RLCUE3720MY064274 Đỏ Đen YAMAHA SIRIUS  
15  77M1-021.58 VMVWAAD001939 RLGCA11AD9D001939 Nâu Bạc SYM JOY RIDE  
16  77M2-2321 FMG320195511 012FC000138 Nâu MINGXING C100  
17  79F9-4211 151FM990600696 QM1007990600553 Xanh QM100-7 QM100-7  
18  77AH-014.36 VHL139FMBVTC500732 RMNSCBBMNNH000732 Đen VIET THAI SIRUS FCX BSG: 59HA-001.21 
19  54L4-0522 E455133679 RLSBE4DJ080133679 Xanh SUZUKI SMASH REVO BSG: 77K1-005.31 
20  77M1-025.28 VTT29JL1P52FMH065854 RRKWCH1UMAXN65854 Đen FERROLI C110  
21  77N1-025.98 1FC1029543 RLCS1FC10DY029534 Đen Vàng YAMAHA SIRIUS FI  
22  70D1-017.04 VLF1P52FMH390501876 RL8WCHEHY91001876 Trắng Đen DAEMOT x110-1  
23  77M1-033.30 5C6J074320 RLCS5C6J0EY074298 Đỏ Đen YAMAHA SIRIUS  
24  77X1-9273 FMHZ013982 M7X013982 Đen FAVOUR C110  
25  77X8-9469 D10010014771 4MD61009771 Xanh DAEHAN C100  
26  77M1-000.88 VHLFM152FMHV00227692 RMNDCH9MN8H027692 Đen CITI C110  
27  77K1-038.20 VTT29JL1P52FMH065139 RRKWCH1UMAXN65139 Đỏ Đen FERROLI 110E  
28  77H2-9436 VTT1P52FMH182796 RKWCHAUM5X182796 Đỏ MAJESTY C110  
29  77X6-3093 FMHN10001130 ND51001130 Xanh KITOSU C110  
30  77E1-152.15 5C641023423 DY023412 Đen Đỏ YAMAHA SIRIUS  



31  77M1-074.32 JA38E0393922 RLHJA3804GY132424 Đen Đỏ HONDA WAVE RSX FI  
32  77M1-102.28 JA36E1015584 RLHJA3681MY003531 Đỏ Đen Trắng HONDA BLADE  
33  77N6-0895 RPTTR152FMH00057207 RPHWCHKUM5H057207 Xanh TIRANA C110  
34  52H5-3003 HD1P53FMHY0026677 00031316 Xanh WAKEUP 110 BSG: 52L4-4064 
35   C100ME0108001 hỏng    BSG: 77N9-0315 
36  77M1-079.64 JA36E0720854 RLHJA364XGY165899 Đen Đỏ HONDA BLADE  
37  77X5-8685 5C64012630 6407Y012630 Vàng Đen Bạc YAMAHA C110  
38  77H6-9206 FMG00112679 084UM112679 Nâu DAMSAN C100  
39  77X1-9189 VTT08JL1P52FMH008053 RRKWCHOUM6XS08053 Xanh SOEM C110  
40  77H3-8132 VUMFCYG150FMG4L103949 VFCBCG0B4FC002649 Xanh MINGXING MX100B-U  
41  Không có BKS 10081504 hỏng     
42  77X6-1086 FMG00055072 M6H055072 Nâu DRAO C100  
43  77X4-6097 1P52FMHZ014955 UM7X014955 Xanh FAVOUR C110  
44  77X5-1196 FMH001742 Y5B001742 Xanh ANWEN C110  
45  77M9-8062 FMH34N100398 063UM200398 Đỏ FUSACO C110  
46  98L6-0442 VUMHTYG150FMH4C500253 VHTDCH0U4UM000195 Xanh NOVELFORCE 110 BSG: 76HK-9079 
47  77H2-4327 FMHA000762 3CX51002400 Xanh Đen ARROW C110  
48  77H3-8074 VTLZS152FMH00038354 VTLDCH064TL013437 Xanh FASHION 110HM  
49  76K1-088.05 JA36E0186255 RLHJA3608EY107672 Đen HONDA BLADE  
50   152FMH0004433 RRSWCH5RS61004499    BSG: 77C1-009.80 
51  77N6-0784 RPTDS150FMG00187204 RPHDCGCXM6H187204 Nâu DRAO C100  
52  77M1-005.18 E456122201 RLSBE4DH0B0115961 Đỏ Đen SUZUKI SMASH REVO  
53   E3T6E473785 RLCUE1710LY312031    BSG: 77M1-012.79 
54  29T4-7279 VHHLC150FMG00010465 VHHDCG013HH010465 Xanh DAMSAN 100H1  
55  77X5-7913 52FMH005166 M7XL05166 Đen SHADOW C110  
56   VZS152FMH238834 RMVW0H5MV71238834    BSG: 77H2-7512 
57  53X8-4060 LC152FMHY0092444 hỏng     
58   FMHAG015129 7H602159    BSG: 77M2-2511 
59  77M1-082.87 JA39E0954248 RLHJA3918KY098407 Xanh Đen Bạc HONDA WAVE  
60  77H6-9209 FMHB000609 VTTDCH014TT000609 Xanh NAKASEI C110  
61  77S7-2742 VHH1P50FMG301018363 VMXPCG0041H018363 Nâu DAME 100DIIA2  
62  77D1-016.61 5P11010590 RLCN5P1108Y010590 Xanh Bạc YAMAHA NOUVO  
63  77F8-6064 LC152FMH00096412 XS110500013016 Ghi XIONGSHI C110  
64  77H1-2450 FMG340041836 053TA000937 Xanh HUANGHE C100  
65  77Y3-2091 JC43E5607454 323AY145150 Đỏ Đen HONDA C110  
66  Không có hỏng hỏng     



67  77H3-2400 VLFDR1P50FMH35C301201 VDRDCG075DR001176 Xanh WIFE 100  
68  77M1-045.80 16S2038810 RLCS16S209Y038806 Đen YAMAHA TAURUS  
69  54P4-7450 VVT1P52FMH003484 RPAWCH6UMZA003484 Xanh BEGIN 110B  
70  39F4-1577 5C64260607 RLCS5C640AY260644 Trắng Xám Bạc YAMAHA SIRIUS  
71  77F1-066.90 5C64624661 40BY624662 Đen Vàng YAMAHA SIRIUS  
72  77S3-0878 FMG310393745 100201004647 Nâu LEVER C100  
73  77H2-8253 FMH35A2C1420 D5A0C1420 Xanh CUPFA C110  
74  77F5-0026 3Y0140783 Y00560040 Nâu MAJESTY C100  
75   E32VE031001 hỏng    BSG: 77M1-002.62 
76  77M1-024.45 55P1252391 RLCE55P10DY252385 Xanh Trắng YAMAHA EXCITER  
77  77H2-2854 FMH00035331 064TL010414 Xanh Đen FASHION C110  
78  77X8-7977 152FMH00181433 RPHWCHBXM6H181433 Xanh BAZAN C110  
79  77F3-0211 PT415818 415818 Đen ANGEL C80  
80  77M1-034.76 VMVBACD011084 RLGMD11HDED011084 Xanh Đen SYM GALAXY SR  
81  77M1-026.29 JC52E1172896 RLHJC5272DY012855 Vàng Đen HONDA WAVE S  
82  77E1-076.03 5C64668142 RLCS5C640BY668150 Đen Trắng YAMAHA SIRIUS  
83  77M1-038.11 5C6J118035 RLCS5C6J0FY118033 Đỏ Đen YAMAHA SIRIUS  
84  52N4-5736 1P50FMG310094173 LF3XCG5031AS05459 Đen LIFAN LF1005  
85  77Y1-8929 50FMG001941 PD8A001941 Nâu HUNDACPI C100  
86  77K1-351.65 VHLFM152FMHV300180 RMNWCHFMN6H000180 Đen DRAMA 110-1  
87  77K1-000.87 VHLFM152FMHV00900800 RMNWCHFMN9H000800 Đen DRAMA 110-1E  
88  51N1-8953 RMEQH1P50FMG1003722 RMEDCGBME6A003722 Nâu ZUKEN 100  
89  77M1-054.96 5C6J223748 RLCS5C6J0GY223740 Đen Xanh YAMAHA SIRIUS  
90  77H9-3363 VHLFM152FMHV703706 RMNWCHKMN6H003706 Đen Xám PLATCO 110  
91  77X7-7735 FMG340062530 43MT002580 Đỏ LIFAN C100  
92  77N9-7523 5P11221377 RLCN5P110AY221376 Vàng Nâu NOUVO C135  
93  43H8-3882 5VT220427 VYAJ5VT23YA020427 Vàng Bạc YAMAHA JUPITER5VT2  
94  77M1-007.93 5C64661239 RLCS5C640BY661226 Đen Trắng YAMAHA SIRIUS  
95  77X9-1552 VHLFM152FMHV212269 MN7H002269 Xanh VANILLA C110  
96   G3D4E849528 RLCUG1010JY083089    BSG: 77M1-078.33 
97  77M8-8004 VTT1P52FMH166148 VTTDCH0A4TT166148 Xanh MAJESTY FT 110  
98  35N6-8086 VTTJL1P52FMH1004439 RRKWCH2UM5X004439 Đỏ Đen HONDA 110  
99  22K3-1694 VPJL1P50FMH094007 VPJWCH014PJ094007 Xanh BACKHAND 110  
100  77M1-048.08 5C6K253777 RLCS5C6K0FY253773 Đen Trắng YAMAHA SIRIUS  
101  82K5-0419 VLF1P50FMG330012306 VHHDCG033HH012306 Nâu DAMSAN 100H  
102  77M1-113.71 KC29E5001896 MH1KC2955MK001885 Đen Đỏ HONDA CBR 150R  



103  Không có BKS 0001319 VFCWCH022FC001319     
104  51R4-2419 JC35E0624168 RLHJC35087Y412247 Đen HONDA FUTURE NEO  
105   JF27E089873 2705BY797029    BSG: 92B1-103.43 
106  77X7-3031 FMH00116430 XM6H116430 Đen Xanh BAZAN C110  
107  66M1-545.70 5C641060003 RLCS5C641DY059982 Đỏ Đen YAMAHA SIRIUS  
108  77M1-068.19 E3X9E336314 RLCUE3220HY075215 Đỏ Đen YAMAHA SIRIUS  
109  76K1-101.10 JA31E0450974 RLHJA3122EY075035 Trắng Xám HONDA WAVE RSX  
110  77M1-040.30 1FC3130499 RLCS1FC30FY130546 Đen Đỏ YAMAHA SIRIUS FI  
111  15G1-015.91 5C63412437 RLCS5C630AY412379 Đen Đỏ YAMAHA SIRIUS  
112  77X6-1989 FMH077552 MW7H07552 Đỏ ASYW C110  
113  77C1-733.64 E3X9E318875 RLCUE3710LY063720 Đen YAMAHA SIRIUS  
114  77M2-2810 1P50FMG30424068 hỏng     
115  77M1-081.82 E31YE004138 RLCSEF610KY002535 Đỏ Đen YAMAHA FREEGO  
116  76V2-0642 VMT1P52FMHA… hỏng    BSG: 76V2-0642 
117  76K2-8804 CT100E1362784 CT100F1362707 Đỏ HONDA CITI  
118  85G1-000.17 44S1020218 RLCL44S10AY0020215 Nâu Vàng Bạc YAMAHA LUVIAS  
119  77D1-226.57 VHLFM152FMHV00603060 RMNWCH9MN9H003060 Đen Xám HONLEI 110-1E  
120  Không có BKS hỏng hỏng     
121  77M1-006.95 5C64667239 RLCS5C640BY667235 Đỏ Đen YAMAHA SIRIUS  
122  83P3-850.57 KC26E1242050 RLHKC2607JY002446 Xanh Trắng Đen HONDA WINNER BSG: 59D2-240.89 
123  77H7-0034 VTLZS152FMH00043900 RSWCH6RS61003188 Xanh FASHION C110  
124  68T7-4155 150FMG2000097065 PCG012LK097065 Đỏ LISOHAKA PRETY  
125  81N5-5452 5C64145748 RLCS5C6409Y145749 Đen Vàng Bạc YAMAHA SIRIUS 5C64  
126  77F9-7749 CPI152FMH004287 VDEPCH002YD001527 Xanh CPI BD 110-C  
127  72S1-3222 RPTDS152FMH00171097 RPHWCHSXM6H171097 Đen Xám FAMYLA 110  
128  85SC-1529 VDP1P39FMB101440 VDPDCB014DP101440 Nâu HONCITI C50-1 BSG: 77N6-0205 
129  Không có BKS VMT1P52FMH001630 hỏng     
130  47N1-1659 VDGZS152FMHWL00001094 RNDWCH1ND61A01094 Bạc Đen WARLIKE 110  
131  77S9-2505 VLKZS150FM1D00004245 LLKXCG021LX004245 Xanh ZIPSTAR ZS100  
132  66F5-7343 152FM00561506 FG2021516 Xanh FUGIAR C110  
133  77N5-2390 VLFPD1P50FMH7A025194 RPDWCHEPD7A025194 Đỏ Đen SYMAX C110  
134  53Y6-9058 LC150FMG01066876 LWAXCGL32YA000009447 Nâu SKYWAY C100  
135  77X9-4344 VTT36JL1P52FMH021197 RRKWCH2UM7XC21197 Bạc Đen VEMVIPI 110  
136  77C1-245.40 FMH01040095 LF3XCHA00004095 Xanh WISH 110-A  
137  77M7-2572 ZS150FNG32127534 VHLPCG00220014318 Nâu HALONG 100  
138  77M1-034.20 5P11483605 RLCN5P110DY483592 Đỏ Đen YAMAHA NOUVO  



139  77C1-144.30 JC52E5272325 RLHJC52228CY044812 Xám Bạc Xanh Đen HONDA WAVE RSX  
140   1P50FMHC02773 000230    BSG: 77K1-205.09 
141  77H9-2540 VLF1P52FMH350037054 RPADCH2HY5A002358 Xanh VESSEL 110  
142  77M1-0833 FMG02259770 80000104770 Xanh DEAM C100  
143  76K1-052.12 3S41004521 004521 Xanh Trắng YAMAHA SIRIUS  
144  77F6-8166 5C63025… hỏng    SKSM bị đục 
145  92C1-045.18 5C64619248 RLCS5C640BY649233 Đỏ Đen YAMAHA SIRIUS BSG: 52Y6-9070 
146  77L1-922.96 5C63401034 RLCS5C630AY400979 Đỏ Đen YAMAHA SIRIUS  
147  77H5-7335 FMH5K200120 RMFHCH2MF5H000120 Đỏ Đen Xám HAESUN C110  
148  77Y2-5223 5P11151392 RLCN5P110AY151401 Đỏ Đen YAMAHA C132  
149  77S2-5748 1P50FMG310244404 LF3XCG5081AS13699 Nâu LIFAN LF1005  
150  77H4-8067 FMG32128438 0022H017635 Xanh HALONG C100  
151  77M1-002.74 E456122066 RLSBE4DH0B0115946 Đỏ Đen SUZUKI SMASH REVO  
152  77H4-2334 FMG008458 74TT008458 Nâu GUIDA C100  
153  77M1-007.59 JF24E0645085 RLHJF2409BY104466 Đỏ Đen HONDA LEAD  
154  52Z3-1888 VDP1P52FMH205408 hỏng     
155  77H9-3401 HA100E0009266 VFCLCG073FC000266 Xanh SUPERHAESUN III  
156  77M8-8229 1P50FMG320260635 VHLPCG0022H017676 Xanh HALONG 100A  
157  77K1-018.98 RRSBE152FMH0001544 RRSWCH2RS81001544 Đen BELLE 110  
158  77H5-5354 HC09E6106991 RLHH609026Y107025 Xanh đen HONDA C100  
159  77M1-6754 FMG80108459 32U108459 Đỏ DAYANG C100  
160  72F8-7707 LC152FMG1A00012463 NJ100200004306 Nâu FANLIM C100  
161  26B1-754.02 5YW020776 BYW020776 Nâu SYM ATTILA  
162  77H8-2830 VZS152FMH057048 RL1WCHAUM6B057048 Xanh YADLUXE 110  
163  không biển số hỏng HHDCP0S4UM095…     
164  77S5-2150 1P50FMG310271748 VW10010271748 Nâu VIEW IIA  
165  55X8-2709 HAX-301115 YAP-1001115 Đỏ trắng NEWKAWA 110  
166  82K1-0030 CT100E1339729 CT100F1339707 Đỏ CITI C100  
167  79D1-367.77 E3T6E041275 RLCUE1710FY030383 Đỏ đen YAMAHA SIRIUS BSG: 79D1-137.04 
168  77H7-6410 5C62003415 RLCS5C6206Y003415 Đỏ đen bạc YAMAHA 110  
169  77C1-746.70 E32VE149163 RLCUE3720LY029762 Đen YAMAHA SIRIUS  
170  77X6-1870 FMG00093705 UM5H093705 Nâu TIRANA C100 BSG: 77N1-2244 
171  77K1-121.87 VTT68JL1P52FMH001844 RRKWCH5UMCXN01844 Xanh trắng FERROLI 110M  
172  77K1-289.99 E3X9E569949 RLCUE3220JY117148 Xám đen YAMAHA SIRIUS  
173  77K1-015.43 5P11385741 RLCN5P110BY385735 Đen YAMAHA NOUVO  
174  60Y2-0136 VMM9BED074620 RLGH125GD8D074620 Đen ATTILA VT1  



175  77X9-1473 FMH6X105133 RRKWCH0UM5XE07052 Đỏ đen SWEAR C110  
176  77S8-7588 SD-055956 00221-055847 Nâu BOSS C100  
177  49S2-8797 FF713017 C125M2P013899 Đen BONUS   
178  77H1-7389 432-VN187302 RLS-BE49L050187302 Xanh SUZUKI C110  
179  77S9-8395 FMH011801 0022A011801 Xanh WAY C110  
180  77K1-318.76 VDEJQ152FMH1211125 RPEXCH8PELA211125 Đen KITAFU 110WS  
181  52Z2-1645 1P50FMG310720551 VS5XCGLCBY2006264 Nâu FULJIR 100LF  
182  77H6-4070 35L251513 RMNWCH5MN5H001513 Đỏ đen SUVINA C110  
183  52NA-4122 SS50VE-107344 SS50V-107214 Đen HONDA SS50  
184  77M9-6423 VTT1P52FMH170663 VTTDCH044TT170663 Đỏ MAJESTY C110  
185  76T8-2218 DH100E1822347 VDPPCG0021P019273 Xanh DAMSEL C100  
186  77H7-4352 VTLZS152FMH00040974 RRSWCH6RS51000262 Xanh FASHION 110  
187  65X2-7289 LFPD1P50FMG-35A1B1250 RPDDCG1PD8A0B1250 Tím SADOKA 100  
188  77K1-105.20 1FC3033339 RLCS1FC30EY033339 Đen vàng YAMAHA SIRIUS FI  
189  77H1-0873 FMH004737 53TT004737 Xanh GUIDA C110  
190  61L9-2414 E455-135464 RLSBE4DJ080135464 Đen SUZUKI SMASH REVO   
191  61R3-2198 RL8PD152FMH003777 RP2KCH4UM9A003777 Đen YAMAI-TAX 110A  
192  59M1-110.86 RL8D150FMG003732 RP2CGKPD8A003732 Đen MAXIIIPLUS 100  
193  52F6-6640 VTMSU152FMHA001373 RRTVCH8CX61000993 Đỏ đen SURDA 110  
194  77F9-0438 150FMY0331709 0087709 Nâu MANGOSTIN C100  
195  77N9-7194 FMH0002877 MN9H000685 Đỏ đen DRAMA C110  
196  77K1-022.84 JF27E1055140 RLHJF2709BY261085 Đen đỏ HONDA AIRBLADEF1  
197  77H5-1878 09E6072613 RLHHC09006Y072646 Bạc đen HONDA C100  
198  60R1-4499 5C61164617 RLCS5C6107Y164617 Đen Bạc YAMAHA SIRIUS5C61 BSG: 77X2-1609 
199  77N9-8987 5C63-398044 RLCS5C630AY397991 Đỏ đen YAMAHA SIRIUS  
200  60FN-7506 VTLMX1P39FMB0004623 VTLDCB044TL004623 Xanh xám FASHION C50  
201  77M7-2926 HA100E0015568 VFCBCG064FC000568 Xanh HAESUN 100  
202  51M4-3551 HC09E6239203 RLHHC09026Y328768 Đỏ đen bạc WAYEC C110  
203  77N9-4356 MH7A025375 PD7A025375 Đen bạc SYMAX C110  
204  47M9-4091 VTT25JL1P50FMG000713 RRKDCG1TT7XJ00713 Nâu WAYMOTO 100  
205  63H2-0179 HC12E-1041201 RLHHC12178Y041180 Đen HONDA WAVE ALPHA BSG: 93P1-718.84 
206  77K1-051.14 JC52E5214552 RLHJC5230CY493149 Đen đỏ xám HONDA WAVE RSX  
207  77X4-7360 FMH35A311408 D6A011408 Đen WAIT C110  
208  77M3-5844 FMH154235 22TT154235 Xám MAJESTY C110  
209  77K1-057.73 5C641006813 RLCS5C641DY006802 Trắng đen YAMAHA SIRIUS  
210  77K1-042.37 1DB1055399 RLCN1DB10CY055392 Đỏ đen YAMAHA NOUVO  



211  52H9-2964 1P50FMH10473817 LFB11020017728 Xanh SEASPORT 110BF1D  
212  61B1-557.33 JF350E0189135 MLHJF3503F5189135 Trắng đen HONDA CLICK 125I  
213  49S1-028.81 5B94-003545 RLCJ5B9407Y003545 Trắng YAMAHA JUPITER  
214  77K1-037.91 VTT24JL1P50FMG002510 RRKDCG1UM8XH02510 Nâu ZAPPY 100E  
215  77F8-0830 LC1P50FMG00417930 LWGXCHL22Y1007930 Nâu QUICKNEWWAVE C100  
216  77L1-112.36 RL8152FMHL1SA013545 RP2WCH0UMAA013545 Vàng đen YAMAI-TAX 110A1  
217  75K1-6743 VTTJL1P52FMH-X006761 RRKWCH1UM5X006761 Đen TALENT C110  
218  77M1-6519 08E0025390 09073Y025366 Xanh HONDA C100  
219  60H4-9294 HD1P53FMHY0030504 RPHDCG11UM5H104908 Đỏ HONDA   
220  không biển số SD053395 hỏng     
221  77K1-036.00 5C64625210 RLCS5C640BY624794 Đen Vàng YAMAHA SIRIUS  
222  72F9-1950 1P50FMG10041700 FS100041700 Nâu FASHION C100  
223  77C1-796.32 E32VE276873 RLCUE3740LY078716 Xám Đen YAMAHA SIRIUS  
224  73K8-7475 VHLFM152FMH-V423670 VAVDCH064AV001131 Xanh NADA 110  
225  64K5-7317 VDP1P52FMH485469 VDPWCH084DP485469 Xanh FAIRY C100-1  
226  77M9-8429 PR11020021955 13FY001955 Xanh STREAM C110  
227  77N1-3322 RRSSV152FMH0009317 RRSWCH7RS71009317 Xanh SILVA 110  
228  77N1-4622 HC12E2709474 RLHHC1208AY209485 Đỏ bạc đen HONDA HC12 WAVE A  
229  84F1-013.92 5P11349057 RLCN5P110BY349050 Đen YAMAHA NOUVO BSG: 59X2-015.29 
230  77C1-164.27 JC52E-5241375 22CY-737231 Đen đỏ xám trắng HONDA WAVERSX  
231  94B1-231.74 5C6K-250134 RLCS5C6K0FY250132 Trắng Đen YAMAHA SIRIUS BSG: 62P1-401.78 
232   JF27E0089256 RLMJF1803AY087263 Đen HONDA AIRBLADE BSG: 55P4-8639 
233  92N1-106.23 5C64-632284 RLCS5C640BY632282 Xanh đen YAMAHA SIRIUS  
234  52Z3-8415 VMEM9B430780 RLGH125ED4D430780 Trắng ATTILA M9T  
235  77M3-2540 FMG02505677 12TA006140 Xanh TIANMA C100  
236  53Y3-3455 CT100E1703856 CT100DCT687738 (hỏng) Nâu HONDA CITI  
237  77AH-014.83 VZS139FMB63000193 RLPCCB5UMMB000193 Nâu DAELIMIKD DV1  
238  86K9-0371 VSALC152FMH002787 VSADCH064SA002787 Xanh VINASIAM 110  
239   VDTFS152FMH010414 VDTDCH0440T010414    BSG: 77F6-7497 
240   1P50FMG-310272723 hỏng    BSG: 78F8-0360 
241  60FN-1076 VDP1P39FMB007719 VDPWCB014DP007719 Xanh WARM C150  
242  77K1-375.71 G3D4E-563818 RLCUG0610HY540287 Xám xanh YAMAHA EXCITER  
243  77K1-224.31 G427101198 RLSBG41J0E0101156 Xanh SUZUKI RAIDER  
244  77M4-7614 VLF1P52FMH340041796 VHHDCH054HH141796 Đỏ DAMSAN 110  
245  77D1-517.94 E3X9E-441428 RLCUE3210JY189975 Đỏ đen YAMAHA SIRIUS  
246  77K1-212.01 E3X9E-045792 RLCUE3220HY014095 Đỏ đen YAMAHA SIRIUS  



247  53S8-9244 152FMH00011127 XS110500006632 Đỏ XIONGSHI XS110A  
248  77K1-151.17 E3R7E035652 RLCSE9210FY035645 Đỏ đen YAMAHA NOUVO  
249  77H1-2659 VHHJL152FMH00100359 RPHBCH3UM4H100359 Xanh TIRANA C110 BSG: 77H8-4962 
250  78M1-033.29 VZS152FMH366767 RMNWCH2MN8H006767 Xanh Vàng Đen YAMALLAV 110  
251  55X7-3319 VMVTFB-D007783 9D-007783 Đen ATTILA VTG  
252  92B1-348.04 VTT14JL1P52FMH000901 RRKWCH0UM6XY00901 Đỏ SHMOTO 110  
253  54X8-0264 HC12E-2029359 RLHHC12388Y316346 Đỏ Đen HONDA KVRV  
254  77G1-415.52 G3D4E331733 RLCUG0610GY315628 Xám đen YAMAHA EXCITER  
255   TC150FMG01211235 hỏng    BSG: 77X1-3774 
256  77M9-8329 VVNZ9150FMG024053 VVNDCG033VN024053 Nâu METALLICSTAR C100  
257  77H5-1184 FMHF600207 M5H600207 Đỏ HECMEC C110  
258  77M7-5676 VNT1P53FMH00005053 VNTWCH013NT005053 Xanh SAVI 110  
259  77C1-436.67 VMESE2005672 RLGRS12B45H005672 Đen đỏ RS RS1M  
260  77H8-1086 2B56001817 RLCN2B5606Y001817 Đỏ đen bạc YAMAHA NOUVO  
261  77M1-2252 FMG-266664142 52T004478 (hỏng) Nâu WAZELET C110  
262  77N1-1065 16S2-016889 RLCS16S208Y016889 Đen YAMAHA C110  
263  50F6-624 RPTDS152FMH00156280 0015628 Nâu HONDA C100 BSG: 77M1-001.88 
264  59X2-115.30 5C63-463979 RLCS5C630BY463925 Trắng đen YAMAHA SIRIUS  
265  77H9-3172 RPTDS152FMH00100753 RPHWCHBUM5H100753 Đỏ đen DAMSAN 110B2  
266  77H5-4275 VTTJL1P52FMH-3002563 RRKWCH5UM5X002563 Tím Đen POLISH C110  
267  35N1-2776 VTTJL1P52FMHB003922 VTTDCH014TT003922 Xanh NAKASEI C110  
268  18Z3-6593 HD1P53FMHY0003669 LF3XCH208YA003849 Xanh HONLEI 110  
269  72H4-8188 1P50FMG-310442945 LFDL100000062 Nâu DARLING C100  
270  77C1-268.14 1DB1244750 RLCN1DB10EY244741 Xanh Trắng YAMAHA NOUVO  
271  77K1-065.28 5C64-1040615 RLCS5C641DY040600 Đen Trắng YAMAHA SIRIUS  
272  77X2-4668 52FMH0008046 RRSWCH7RS71008046 Xanh SILVA C110  
273  77M9-8460 FMH-4C502238 4UM-002234 Xanh NOVELFORCE C110  
274  77N1-0067 VHLFM152FMHV333632 RMNWCHRMN7H003632 Đen SYMEX C110  
275  77N1-0771 5C63-196888 RLCS5C6308Y196888 Xanh đen YAMAHA C110  
276  77X1-6839 VDGZS152FMHMT00007478 RNDWCH1ND61D07478 Xám IMOTO 110  
277  61L6-6892 5C61165542 RLCS5C6107Y165542 Đen bạc YAMAHA SIRIUS  
278  61G1-141.47 VZS152FMH491360 RL1DCH5L1AA491360 Đen vàng YMHTHAILAND YMH110  
279  78U1-0868 5C63058839 RLCS5C6308Y058839 Đen bạc YAMAHA SIRIUS  
280  75K1-001.33 5P71-042306 RLCE5P710AY042303 Xanh Trắng YAMAHA EXCITER BSG: 38H1-086.87 
281  77M8-2370 VTT1P52FMH074156 VTHPCH0022A026535 Xanh WAYMAN TH1  
282  77X4-3589 09E5459547 09047Y359473 Xanh den HONDA C100  



283  98M9-6420 VTT44JL1P52FMH000487 RRKWCH2UM7XL00487 Đen bạc WEDDING 110  
284   SD050700 VMEPCG00221050877 Đen   BSG: 77K1-045.12 
285  60B1-113.62 RPKFM1P52FMH00015514 RPKDCH2PKAH005514 Đen bạc CITI@ 110C  
286  77X7-2276 FMH360143469 M5X143469 Đỏ đen VYEM C110  
287  77N4-7585 VTT23JL1P52FMH025013 RRKWCH1UMAXG25013 Đen bạc LXMOTO C110  
288  77N1-2481 16S2076494 RLCS16S209Y076499 Xanh đen YAMAHA TAURUS16S2  
289  77F5-5934 Y0065738 YA000718 Xanh LIFAN C110  
290  60R3-3579 5C63-299027 RLCS5C630AY298977 Đen Bạc YAMAHA SIRIUS BSG: 77R3-3726 
291  77N1-3850 VTT1P52FMH-Z102987 RRKWCH4UMAX102987 Đen FAVOUR 110E  
292  51U2-4485 NCE1172518 NC21572731 Tím HONDA C100  
293  77Y4-2445 5P11-253507 RLCN5P110AY-253507 Đen đỏ YAMAHA C132  
294  52P8-6726 VLF1P52FMH340101628 VFMPCH014FM001351 Xanh HOPE 110  
295  77X6-1276 FMH-WR003486 ND71X-03486 Bạc đen WARY C110  
296  77H3-4958 E432VN200527 RLSBE49L050200527 Xanh SUZUKI SMASH  
297  81K1-6443 VKVLM1P52FMHF408221 RMLWCH2UM5H408221 Đen FUSACO 110ZX  
298  77H3-9277 VTTJL1P52FMH8002213 RRKWCHTUM5X002213 Đỏ đen ORIGIN 110  
299   5NM-032385 VNTSCJ013NT004071 Xanh SUZUKI RGV120 BSG: 60B8-589.98 
300  77X8-3140 VTT1P52FMH-Z017151 UM7X017151 Xanh FAVOUR C110 BSG: 77H4-2493 
301  77H3-2609 VHLFM152FMH100500 RMNWCH2MN5H000500 Đỏ VINASHIN 110  
302  77K1-050.07 5P11-468571 RLCN5P110CY468568 Trắng đen YAMAHA NOUVO  
303  77X6-1864 A2B-H020647 H7H-020647 Đỏ đen SALUT C100  
304  77K1-282.59 E3T6E363734 RLCUE1710JY248627 Đen xám YAMAHA SIRIUS  
305  81N5-1707 F4A5131513 RLSCF4EE080130553 Xanh SUZUKI HAYATE  
306  60F3-355.80 JA39E1171242 RLHJA391XKY308506 Xanh Đen Bạc HONDA WAVE ALPHA  
307  77S4-2032 FMH02115385 0021X021485 Ghi WARE C110  
308  77H9-6438 VMEVA2A-D151713 RLGXA10D5D151713 XANH ANGEL 100  
309  77C1-021.95 2FMH516858 UMAB001858 Tím Xám Bạc HOIVDATHAILAN 110  
310  66FL-5328 VDGZS139FMBN016164 RNDDCBKND71016164 Đen Xám NAGAKI 50  
311  77H4-2907 FMH34L201812 VAVDCHOD4AV001812 XANH HONLEI C110  
312  77D1-034.26 52FMHVB0001610 RMNDCH2MN5H001610 Hồng KWASAKKI 110  
313  77S8-2869 FMG320200293 VHLPCG0022H006012 Xanh HALONG C100  
314  54P5-3613 VMVT5AD009314 RLGKA12ED7D009314 TRẮNG Attila Elizabeth VT5  
315  86B6-337.67 KC26E1166511 RLHKC2602GY320810 ĐEN HONDA WINNER  
316  77F9-1943 VN126478 BE42B-VN126478 XÁM SUZUKI C110  
317  77C1-425.70 5C6H238487 RLCS5C6H0GY238475 Đỏ Đen YAMAHA SIRIUS  
318  77S8-2947 VPJL1P50FMG-002413 012PJ-001960 Xanh SUFAT C100  



319  51U6-4736 LCE110A0073477 LLCXCHLL0073477 ĐỎ WAKE 110  
320  54Z7-6888 15C2-002627 RLCM4D837Y002637 Đỏ đen YAMAHA LEXAM BSG: 59T1-779.79 
321  72C1-301.11 1DB1086684 RLCN1DB10CY086682 Vàng Đen YAMAHA NOUVO  
322  77G1-021.20 RL8152FMHL1SA012820 RP2WCH0UMAA012820 Đỏ Đen YAMAI-TAX 110A1  
323  93P1-828.51 JA36E-0135454 RLHJA3600EY014452 Đen Xám HONDA BLADE  
324  77F8-8083 LC1P50FMG200224845 LWGXCHL00Y1095045 Nâu QUICKNEWWAVE C100  
325  51R6-4396 VDP1P52FMH315782 RMMWCH3MM71315782 Đỏ Đen WARM C110  
326  81S8-1679 5P11010268 RLCN5P1108Y010268 Xanh Bạc YAMAHA NOUVO  
327  77X9-3245 52FMHS004001 RRKWCHFUM7X004001 Đỏ GLINT C110 BSG: 37K8-7070 
328  77N9-2948 5P11105083 (Hỏng) 109Y105081 (Hỏng) Đen Bạc YAMAHA C135  
329  77H2-2532 064HH045682 FMG00045682 ĐỎ DAMSAN C100  
330  77L1-442.08 55P1390235 RLCE55P10EY390221 Trắng Xám YAMAHA EXCITER  
331  77C1-094.44 WAED002406 RLCCA11EDBD002406 Nâu Vàng Bạc SYM JOYRIDE  
332  77X4-9977 FMH00140412 M6H140412 Đen Xám HAMADA C110  
333  77X1-8357 FMHV220313 MN7H000313 Ghi Đen TIAN C110  
334  59V1-591.93 5C64-871951 RLCS5C640CY871945 Đen Trắng YAMAHA SIRIUS  
335  54S3-7551 WH150FMGH08J02120 LWBTDH10181036953 Vàng HONDA SCR110  
336  77C1-158.96 FMHV00335633 MN9H035633 Đỏ đen CITICUP 110  
337  77C1-122.79 1DB1-043547 10CY-043539 Bạc - tím YAMAHA NOUVO  
338  77C1-099.85 1DB1002422 RLCN1DB10CY002447 Trắng Đen YAMAHA NOUVO  
339  77K1-065.82 55P1235768 RLCE55P10DY235758 Xanh Trắng YAMAHA EXCITER  
340  38C1-077.75 5C6432406 RLCS5C640CY832407 Đen vàng YAMAHA SIRIUS  
341  77X2-8441 VHLF152FMH-V00335633 RLHHC12009Y010524 Đen Xám HONDA C100  
342  82K8-3361 5WP9019179 RLCM5WP906Y019179 Đen Xám Bạc YAMAHA MIO  
343  77C1-136.96 5C63685019 30CY684969 Đen - đỏ YAMAHA SIRIUS  
344  77X2-0648 FMH35A1K4784 6A0K4784 Đen JAMOTO C110  
345  54L2-4677 22S2-031063 Y031063 Vàng Đen YAMAHA NOUVO  
346  77L1-146.71 5P11444761 RLCN5P110BY444759 Xanh Bạc YAMAHA NOUVO  
347  77C1-249.46 1FC4008111 40EY008134 Đỏ Đen YAMAHA SIRIUS  
348  77K1-162.77 G3D4E207170 RLCUG0610GY194269 Xanh Đen YAMAHA EXCCITER  
349  79K6-6731 1P53FMH10343191 LZ8GCPLL6Y2D68004330 Xanh GUANJUN 110  
350  77C1-408.15 5C6K285069 RLCS5C6K0GY285070 Đen Trắng YAMAHA SIRIUS  
351  77C1-206.86 5C6K-067237 RLCS56CK0DY067222 Đỏ Đen YAMAHA SIRIUS BSG: 77C1-624.59 
352  59D1-310.06 55P1051994 RLCE55P10BY051983 Xanh Trắng Đen YAMAHA EXCITER  
353  77C1-357.55 22S2063985 RLCN22S209Y063982 Xanh Trắng YAMAHA NOUVO  
354  77S1-5164 JA02E-0248530 02071Y248540 Ghi HONDA C110  



355  77C1-753.05 E32VE170680 RLCUE3720LY033876 ĐEN YAMAHA SIRIUS  
356  77M1-3930 FMG051450 12HT007843 XANH SIRENA C100  
357  78N3-7602 5C63024523 RLCS5C6307AY024523 Xanh Bạc YAMAHA SIRIUS  
358  86B3-244.47 5C641084417 RLCS5C641DY084414 Trắng Đen YAMAHA SIRIUS  
359  47L4-9301 1P52FMH6000442 RRKWCHRUM5X000442 Đỏ Đen FUFUL 110  
360  77M6-2221 HA100E0007458 VFCDCG023FC002457 Nâu HAESUN II BSG: 77S2-2096 
361  77C1-148.97 JC52E-5104304 RLHJC5230Y462449 Đen Đỏ Xám Trắng HONDA WAVE  
362  77K1-045.21 JC52E5156261 RLCS5C630CY694024 Đỏ - đen - xám HONDA WAVE RSX  
363  77F5-7794 Y05300623 5500623 Xanh WELL C110  
364  81R1-3760 16S1004428 6S108Y004430 Xanh Đen YAMAHA 16S1 BSG: 77L1-377.05 
365  54X5-6814 F4D2105597 RLFCS4LC090105597 ĐEN SUZUKI SKYDRIVE  
366  54L1-6629 VT5AD024365 ED8D024365 TRẮNG SYM ELIZABETH  
367  77S8-2598 10000005611 FMG310630213 Nâu CAMELIA C100  
368  77H6-5884 HC09E6198061 09076Y198101 Đỏ Đen HONDA C100  
369  76V5-5685 VLF1P52FMH340156946 VTKBCH023UM013246 XANH KAISER 110  
370  77X5-9926 22S2-009934 RLCN22S207Y009934 Đen Bạc YAMAHA NOUVO  
371  92E1-093.17 5C64804988 RLCS5C640CY804982 Đen Trắng YAMAHA SIRIUS  
372  77C1-849.36 E32VE479094 RLCUE3740MY123435 ĐEN YAMAHA SIRIUS  
373  77C1-109.23 1DB1048521 RLCN1DB10CY048515 TRẮNG ĐEN YAMAHA NOUVO  
374  36C1-218.70 HC12E5643093 RLHHC1211DY643048 Trắng Đen Bạc HONDA WAVE ALPHA  
375  60FP-1899 VTTYX1P39FMB5005750 RRKDCB0UM8XM05750 Đen Xám YOSHIDA 50  
376  59G1-367.26 JF27E1325270 RLHJF2703BY663104 Xám bạc đen HONDA AIRBLADE  
377  77H1-9956 QMJ00003355 13NT003355 ĐỎ SAVI C125  
378  77C1-120.83 E456129757 DW0C0107197 Nâu Vàng Đen SUZUKI SMASH REVO  
379  77L1-223.99 1DB1044850 RLCN1DB10CY044846 Đen Đỏ YAMAHA NOUVO  
380  77M6-8233 1P50FMG-3Y0339342 hỏng     
381  77C1-244.33 5C6J056133 J0EY056133 ĐỎ ĐEN YAMAHA SIRIUS  
382  77Y4-0918 DAD107622 DAD107622 ĐỎ ĐEN ENJOY C125  
383  77H7-0098 FMH00050396 UM5H050386 XANH TECHNIC C110  
384  43E1-402.79 JF63E1542019 RLHJF6308FZ187929 Xanh Bạc Đen HONDA AIRBLADE  
385  75H1-065.44 5P11421910 RLCN5P110BY421903 ĐỎ ĐEN YAMAHA NOUVO  
386  77C1-022.85 3FMH10085476 XCHL01040321 XANH SURIKABEST 110  
387  77C1-474.74 JA38E0043785 RLHJA3814GY016889 TRẮNG ĐEN HONDA WAVE RSX  
388  81FC-1350 SS50E158219 SS50173389 ĐEN HONDA C50  
389  77S1-5238 JA02E0249322 Y249290 Ghi HONDA C110  
390  65B1-732.05 5C641062171 RLCS5C641DY062156 ĐỎ ĐEN YAMAHA SIRIUS  



391  77M9-8469 HC09E0523131 09093Y523438 XANH HONDA C100  
392   hỏng hỏng    BSG: 59C2-194.76 
393  77X2-1182 HC09E5469023 007Y368980 ĐỎ ĐEN WAVE ALPHA C100  
394  78H1-344.07 JA39E0571488 RLHJA3905HY596323 Đỏ Đen Bạc HONDA WAVE  
395  77C1-520.35 E3X9E131879 RLCUE3240HY051927 Xám Đen YAMAHA SIRIUS  
396  77C1-160.91 C54E0098354 26CY054303 Nâu Vàng Đen HONDA FUTURE  
397  77C1-332.18 E3R7E041395 RLCSE9210FY041392 XANH BẠC YAMAHA NOUVO  
398  76V9-7993 VLFPD1P52FMH35A2C1055 RPDWCH8PD5A0C1055 XANH CUPFA C110  
399  77M7-6122 VLF1P52FMH340083963 VLMDCH043UM003963 Nâu FUSACO 110  
400  77X2-4856 5C64028515 RLCS5C6408Y028515 Đen Bạc YAMAHA SIRIUS  
401  77S2-8204 310336997 VN110467 Nâu POMUSPACYAN C100  
402  47N9-7726 DH88XE1218008 hỏng    BSG: 47N9-7726 
403  59X3-407.45 VMVT3A-D013956 RLGKA12CD9D013956 Đỏ Đen Xám ATTILA VICTORIA BSG: 77M9-4127 

 
 


